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[bookmark: _GoBack]1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình năm 2026.
- Chủ đầu tư : Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình,đường Phan Chu Trinh,phường Hoa Lư,Tỉnh Ninh Bình.
- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1 năm 2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu Quốc gia
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 365 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Hiệu quả dự án: Phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
2. Mục tiêu công việc:
Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng đúng theo các quy định hiện hành. Hướng tới đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và hợp lý.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung
	Bệnh viện là môi trường có khả năng lây nhiễm cao, vấn đề vệ sinh rất phức tạp nên đòi hỏi quy trình khắt khe, các công đoạn phải được thực hiện nhanh gọn. Do vậy nhà thầu cung cấp dịch vụ cần đáp ứng những yêu cầu sau.
- Cam kết cung cấp đủ nhân sự thực hiện dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo nhân sự ổn định tại các vị trí và thường xuyên tập huấn để nâng cao kiến thức về nội quy khi làm việc tại bệnh viện, các quy trình vệ sinh phù hợp và đáp ứng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Cam kết cung cấp đủ hóa chất, máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao để thực hiện gói thầu.
- Đảm bảo dịch vụ cung cấp liên tục, xuyên suốt trong thời gian thực hiện hợp đồng.
3.2  Yêu cầu về khu vực thực hiện dịch vụ
Diện tích cần làm sạch: 
-  Toà nhà 2 tầng Khu khám bệnh (4.760m2):
- Toà nhà 11 tầng nhà A (22.460 m2)
- Toà nhà 11 tầng nhà B (22.460 m2)
- Nhà điều hành (2.100m2)
- Nhà Dinh dưỡng (2.540m2)
- Nhà Lây lao truyền nhiễm (1.030m2)
- Nhà Chống nhiễm khuẩn (2 nhà) (1.010m2)
- Nhà Ôxi  khí nén (410m2)
- Nhà Cầu số 1 (240m2)
- Nhà Cầu số 2 (240m2)
- Bể cảnh đài phun nước (320m2)
- Nhà để xe đạp + xe máy (460m2)
- Nhà Để xe ô tô cứu thương (280m2)
- Các vị trí ngoại cảnh: khuôn viên sân, vườn, phía trong và ngoài tường bao xung quanh Bệnh viện.
- Toàn bộ tường, trần các khoa/ phòng 
3.3. Yêu cầu về nhân sự: 
a. Bố trí nhân sự đảm bảo về số lượng và vị trí làm việc
- Nhà thầu lên phương án nhân sự phù hợp tại các khoa phòng, đảm bảo:
+ Số lượng nhân công làm vệ sinh trực tiếp: 47
+ Số lượng giám sát: 01
+ Số lượng tổ trưởng: 01
- Nhà thầu cung cấp nhân sự làm việc 30/30 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết. 
+ Thời gian làm việc: sáng từ 6h00 -10h30, chiều từ 13h00-16h30
+ Từ thứ 2 đến thứ 6 bố trí 100% nhân sự làm việc
+ Ngày thứ 7, CN, Lễ, tết bố trí 50% nhân sự làm việc
+ Bố trí nhân sự trực đêm tại khu nhà A và nhà B theo các ca làm việc
+ Vị trí thường trực sẽ trực tại khoa Đẻ và khoa GMHS để làm việc thường quy. Khi có phát sinh ở các khoa sẽ liên hệ qua điện thoại để dọn vệ sinh khu vực phát sinh.
- Yêu cầu chi tiết về vị trí làm việc:
	STT
	Tên khoa, phòng
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Khu nhà khoa Khám bệnh (2 tầng)

	
	Tầng 1
	Đón tiếp bệnh nhân; khám sản, nhi, thanh toán viện phí.
	1
	

	
	Tầng 2
	Khu khám yêu cầu, phòng hành chính khoa khám bệnh, phòng vật tư 
	1
	

	2
	 Nhà điều hành (2 tầng)

	
	Tầng 1
	P.Phó GĐ
	1
	

	
	
	P.KHTH
	
	

	
	
	P.TCKT
	
	

	
	
	P.hành chính quản trị 
	
	

	
	
	P.Đào tạo
	
	

	
	Tầng 2
	P.Giám đốc
	
	

	
	
	P.Tổ chức
	
	

	
	
	P. QLCL
	
	

	
	
	P.Công nghệ thông tin
	
	

	
	
	P.Điều dưỡng
	
	

	
	
	Hội trường Tràng An
	
	

	3
	Tòa nhà A (11 tầng)

	
	Tầng 1
	Khoa Cấp cứu
	1
	

	
	
	Khoa CĐHA
	1
	

	
	Tầng 2
	Khoa đẻ
	2
	

	
	Tầng 3
	Khoa PTGMHS (6 P.Mổ)
	2
	

	
	Tầng 4
	Khoa PTGMHS (2 P.Mổ)
	1
	

	
	
	Khu HSTC- CĐ
	1
	

	
	Tầng 5
	Khoa sơ sinh
	2
	

	
	Tầng 6
	Khoa sản thường
	2
	

	
	Tầng 7
	Khoa sản bệnh
	2
	

	
	Tầng 8
	Khoa phụ ngoại- KHHGĐ
	1
	

	
	Tầng 9
	Khoa Phụ Nội-  hỗ trợ sinh sản
	1
	

	
	Tầng 10
	Khoa xét nghiệm HH
	1
	

	
	
	Khoa Sinh hóa, VS, GPB
	
	

	
	Tầng 11
	Hội trường
	Dùng chung nhân viên với khu PTGMHS tầng 4

	
	
	Kho
	

	4
	Tòa nhà B (11 tầng)

	
	Tầng 1
	Sảnh tầng 1
	1
	

	
	
	Khoa dinh dưỡng
	
	

	
	
	Phòng nhân viên của các khoa, phòng
	
	

	
	Tầng 2
	Khoa dược
	
	

	
	
	Tổ kiểm toán nội bộ, Sảnh chung, hội trường
	
	

	
	Tầng 3
	ĐTYC
	2
	

	
	Tầng 4
	
	2
	

	
	Tầng 5
	Khoa hô hấp
	2
	

	
	Tầng 6
	Khoa tim mạch
	2
	

	
	Tầng 7
	Khoa tiêu hóa huyết học
	2
	

	
	Tầng 8
	Khoa Truyền nhiễm 
	2
	

	
	Tầng 9
	Khoa ngoại nhi
	2
	

	
	Tầng 10
	LCK Răng hàm mặt - Mắt - TMH
	1
	

	
	Tầng 11
	Khoa PHCN
	1
	

	5
	Khu nhà Lao truyền nhiễm;
Nhà oxy khí nén; nhà để xe cứu thương
	1
	

	6
	Khu nhà Kiểm soát nhiễm khuẩn
	1
	

	7
	Thang máy (08 thang) 
	1
	

	8
	Tổ định kỳ& thay thế: làm sạch các hạng mục cao 1.7m -> 3.5m, kính, biển báo, trang trí, quạt, điều hòa, ..Chà sàn đơn trong các phòng. Chạy máy chà sàn khu vực hành lang. Làm rác.
	2
	

	9
	Khu vực ngoại cảnh: sân, khu vực phía tường rào giáp tường bao trong sân Bệnh viện, các gốc cây.
	2
	

	10
	Khu vực ngoại cảnh đài phun nước và vỉa hè bao xung quanh phía ngoài Bệnh viện 
	1
	

	11
	Trực ngoài giờ hành chính 
	2
	

	12
	Tổ trưởng
	1
	

	13
	Giám sát
	1
	

	
	Tổng
	49
	


b. Yêu cầu về đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp
- Có 100% nhân viên có chứng nhận đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn do các trường y khoa, trung tâm đào tạo của các bệnh viện, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc các trung tâm đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Được đào tạo tập huấn và được cấp chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế.
c. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm cán bộ giám sát
- Có trình độ từ trung cấp trở lên, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm công việc tương tự.
- Chứng nhận Vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh;
- Có giấy chứng nhận đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn do các trường y khoa, trung tâm đào tạo của các bệnh viện, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc các trung tâm đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Được đào tạo tập huấn và được cấp chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế.
* Lưu ý: Nhà thầu phải thể hiện bằng hợp đồng lao động, thẻ căn cước công dân, bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, các loại chứng chỉ/ chứng nhận theo đúng bản kê khai.
d. Yêu cầu khác: 
Nhà thầu cam kết:
- Hàng quý nhân viên vệ sinh phải được đào tạo lại về thực hành vệ sinh công nghiệp Bệnh viện.
- Thực hiện các nội dung được nêu tại Khoản 4, Phần II Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài bệnh viện, Ban hành kèm theo Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Nhà thầu cung cấp tài liệu chứngminh nhân sự đã được đào tạo, đáp ứng yêu cầu.
- Khi có sự thay đổi nhân lực vệ sinh phải báo với phòng Điều dưỡng và phải được đào tạo trước khi thực hành vệ sinh tại Bệnh viện.
- Nhân viên có sức khỏe đảm bảo công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe được cấp theo quy định. 
- Có phân công cụ thể việc xử lý sự cố bất thường ngoài giờ hành chính tại các vị trí không có trực ngoài giờ hành chính.
- Đảm bảo nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có xảy ra tai nạn.
 - Nhân viên làm việc tại khu vực ngoại cảnh (định kỳ & thay thế: làm sạch các hạng mục cao 1.7m -> 3.5m, kính, biển báo, trang trí, quạt, điều hòa) là nam giới. 
- Nhân viên ứng xử lịch sự, hòa nhã với người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Không nói tục, nói bậy trong Bệnh viện. Không có hành vi, lời nói gợi ý hoặc nhận tiền/ quà của người bệnh, người nhà người bệnh dưới mọi hình thức. 
- Nhân viên không tụ tập tán gẫu, đánh bài, uống rượu bia, sử dụng chất gây nghiện… trong Bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm của nhân viên.
- Nhân viên không sử dụng điện, nước của Bệnh viện sai quy định như: sử dụng nồi cơm điện, bếp điện để nấu nướng tại Bệnh viện, tắm, giặt (trừ trường hợp bất khả kháng như dính dịch, máu của người bệnh)
- Khi phát hiện sự cố điện, nước như: rò rỉ nước, tắc hỏng nhà vệ sinh… phải báo ngay cho khoa/ phòng nơi mình làm việc hoặc người có thẩm quyền của Bệnh viện để xử lý kịp thời.
- Phải thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy trình của Bệnh viện. Nghiêm cấm nhân viên nhà thầu thu gom, mua bán, cũng như đưa rác y tế, rác tái chế, rác sinh hoạt tại các khoa và các loại rác khác ra khỏi bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện nhân viên vi phạm.
3.4. Yêu cầu về nội dung công việc:
* Có Quy trình làm sạch Bệnh viện đầy đủ, đáp ứng yêu cầu vệ sinh làm sạch & kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Bộ Y tế:
- Quy định chung về làm sạch khử khuẩn thường quy và một số khu đặc biệt đạt yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn BV
- Quy định phân loại đầu lau, khăn lau theo quy định của bộ y tế
- Quy định vệ sinh bề mặt ô nhiễm, dính máu, dịch cơ thể khi có đánh đổ, đánh rơi, vãi trên bề mặt môi trường
- Quy trình xử lý máu dịch tiết
* Các yêu cầu cụ thể:
Nhà thầu cam kết thực hiện các nội dung công việc cụ thể sau:


	Nội dung công việc
	Hàng ngày
	Hàng tuần
	Hàng tháng
	Tần suất

	1. Khu vực hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, khu vực nhà vệ sinh:
	
	
	
	

	a. Khu vực hành lang công cộng:
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường khu vực hành lang công cộng
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống đèn chiếu sáng, quạt treo tường, quạt trần...
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch ghế chờ ngoài hành lang
	X
	
	
	2 lần

	- Làm sạch tường: chữ viết, vết keo dán giấy thông báo.... (nếu có).
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống kính hành lang thấp dưới 3,5m
	
	X
	
	1 lần

	- Làm sạch cửa kính ra vào, cửa sổ, các kệ cửa sổ
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch hộp thư, hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn, các biển báo, biển hướng dẫn…
	
	X
	
	1 lần

	- Tẩy các vết bẩn bám trên sàn nhà.
	X
	
	
	1 lần

	- Vệ sinh lan can hành lang
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch sàn (lau sàn, cọ rửa sàn và lau lại sàn bằng cây lau khô).
	X
	
	
	2 lần

	- Làm sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận chuyến rác tới nơi quy định.
	X
	
	
	2 lần

	- Đánh sàn bằng máy chuyên dụng: tại khoa khám bệnh, khoa GMHS, khoa Đẻ, hoặc các vị trí cần thiết khi được yêu cầu.
	x
	
	
	1 lần

	- Đánh sàn bằng máy chuyên dụng: tại các vị trí khác
	
	
	x
	1 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	x
	1 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh.
	X
	
	
	

	b. Làm sạch cầu thang bộ:
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường khu vực cầu thang bộ
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống đèn chiếu sáng
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch tay vịn cầu thang
	X
	
	
	2 lần

	- Làm sạch bậc cầu thang
	X
	
	
	1 lần

	- Thu gom và vận chuyển rác thải
	X
	
	
	2 lần

	c. Khu vực cầu thang máy
	
	
	
	

	- Làm sạch chi tiết sàn, bên trong và ngoài thang máy
	X
	
	
	3 lần

	- Làm sạch hệ thống nút bấm
	X
	
	
	3 lần

	- Thu gom và vận chuyển rác thải
	X
	
	
	2 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh.
	X
	
	
	

	d. Khu vực nhà vệ sinh công cộng:
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường trong nhà vệ sinh
	
	X
	
	1 lần

	- Làm sạch trần, hệ thống đèn.
	
	X
	
	1 lần

	- Lau quạt thông gió 
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch các thiết bị vệ sinh: Bồn cầu, bồn tiểu, bồn rửa tay, vòi sen,…
	X
	
	
	4 lần

	- Làm sạch sàn (lau sàn; cọ rửa sàn và lau lại sàn bằng cây lau khô)
	X
	
	
	4 lần

	- Làm sạch gương, vách ngăn, tay vắt khăn, kệ đựng xà phòng, kính phía trước.
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống cửa ra vào, cửa thông gió, thảm chùi chân (nếu có)
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch tay nắm, tay vịn
	X
	
	
	1 lần

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác
	X
	
	
	2 lần

	- Khử mùi hôi nhà vệ sinh
	X
	
	
	2 lần

	- Đánh sàn nhà vệ sinh bằng máy chuyên dụng
	
	
	X
	1 lần

	- Thường xuyên kiểm tra dội nước hoặc xử lý các vết bẩn phát sinh, đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch khô, không có nước đọng và xử lý ngay khi phát sinh.
	X
	
	
	

1h/ lần

	- Thông tắc cống trên bề mặt
	khi cần 

	- Vận chuyển rác tới nơi quy định
	X
	
	
	2 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	X
	1 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh
	X
	
	
	

	2. Khu vực bên trong các phòng chức năng: phòng hành chính, phòng trực…
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường trong các phòng chức năng
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống đèn chiếu sáng, quạt trần...
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch bề mặt các tủ cá nhân, tủ tài liệu, bảng công tắc đèn ....
	
	X
	
	1 lần

	- Làm sạch cửa chính, cửa sổ và các kệ cửa sổ 
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch sàn (lau sàn, cọ rửa sàn và lau lại sàn bằng cây lau khô), tấy các vết bẩn bám trên sàn nhà.
	X
	
	
	1 lần

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác	
	X
	
	
	2 lần

	- Vận chuyển rác tới nơi quy định.
	X
	
	
	2 lần

	- Đánh sàn bằng máy chuyên dụng.
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch nhà vệ sinh, bồn rửa tay,…(nếu có)
	X
	
	
	2 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	X
	1 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh.
	X
	
	
	

	3. Khu vực bên trong các phòng chuyên môn: phòng thủ thuật, phòng tắm bé, xông hơi,....
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường trong phòng 
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống đèn chiếu sáng, quạt trần....
	
	
	X
	1 lần

	- Làm sạch bảng công tắc đèn ....
	
	X
	
	1 lần

	- Làm sạch bồn rửa tay.
	X
	
	
	2 lần

	- Làm sạch nhà vệ sinh bên trong phòng (nếu có)
	X
	
	
	2 lần

	- Làm sạch cửa chính, cửa sổ và các kệ cửa sổ và rèm cửa (nếu có)
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch sàn (lau sàn, cọ rửa sàn và lau lại sàn bằng cây lau khô), tẩy các vết bẩn bám trên sàn nhà.
	X
	
	
	1 lần

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác (nếu có)
	X
	
	
	2 lần

	- Vận chuyển rác tới nơi quy định.
	X
	
	
	2 lần

	- Đánh sàn bằng máy chuyên dụng.
	
	
	X
	1 lần

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	X
	
	
	1 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	X
	1 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh.
	X
	
	
	

	4. Khu vực bên trong các phòng điều trị:
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường trong phòng bệnh

	
	
	X
	1 lần

	- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác (nếu có)
	
	
	
	2 lần

	- Lau các thiết bị: đèn, quạt, bảng điện, điều hòa, công tắc điện.... 
	
	X
	
	1 lần

	- Làm sạch nhà vệ sinh bên trong (nếu có)
	
X
	
	
	2 lần

	- Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	
	
	X
	1 lần

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	X
	
	
	1 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	X
	1 lần

	- Thu gom và vận chuyển rác thải
	X
	
	
	2 lần

	- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi có rác phát sinh.
	X
	
	
	

	5. Khu vực trong phòng mổ:
	
	
	
	

	- Làm sạch trần, tường, cửa kính, cửa ra vào phòng mổ trong khu phẫu thuật
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch hệ thống đèn mổ, bàn mổ ngay sau mỗi ca phẫu thuật
	X
	
	
	Xử lý ngay

	- Làm sạch các đồ đạc trong phòng mổ: Ghế ngồi, bàn làm việc, công tắc đèn,…
	X
	
	
	1 lần

	- Làm sạch sàn (lau sàn, cọ rửa sàn và lau lại sàn bằng cây lau khô)
	X
	
	
	2 lần

	- Xử lý ngay khi bắn máu, dịch tiết ra sàn nhà hoặc khu vực xung quanh
	X
	
	
	Xử lý ngay

	- Tẩy các vết bẩn bám trên sàn nhà.
	X
	
	
	1 lần

	- Cọ rửa thùng rác
	X
	
	
	1 lần

	- Lau mặt ngoài điều hòa
	
	X
	
	1 lần

	- Cọ rửa sàn, đánh sàn bằng máy chuyên dụng.
	
	
	
X
	1 lần

	- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn
	X
	
	
	1 lần

	- Tổng vệ sinh chung
	
	
	X
	1 lần

	- Làm khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch
	X
	
	
	Xử lý ngay





3. 5. Yêu cầu thành phẩm của dịch vụ làm sạch
Nhà thầu cam kết đáp ứng đầu ra của dịch vụ làm sạch như sau:  
	Danh mục dịch vụ
	Kết quả thực hiện dịch vụ

	1. Lối vào và hành lang

	1.1.Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	1.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	1.3. Tường/Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
- LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	1.4. Phào chân tường
	Được phép có ít bụi

	1.5. Kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	1.6. Đồ đạc/Nội thất
	Được phép có ít bụi

	1.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	1.8. Cuộn dây vòi cứu hòa/Bình cứu hỏa
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	2. Cầu thang
	 

	2.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa, Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	2.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	2.3. Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	2.4. Bậc thang
	Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn

	2.5. Tay vịn
	Không có bụi và vết bẩn

	2.6. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3. Nhà vệ sinh

	3.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước)
	- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	3.3. Vách ngăn/Tường
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	3.4. Bảng kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	3.5. Gương
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót

	3.6. Đồ đạc/Nội thất
	Được phép có ít bụi

	3.7. Công tắc/Ổ điện/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	3.8. Chậu rửa tay/ Bàn chậu
	- Không có bụi và vết bẩn
- Vòi nước không có vết bẩn
- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước
- Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình hàng ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu.

	3.9. Máy sấy tay
	Không có bụi và vết bẩn

	3.10. Bồn cầu
	- Lòng bồn cầu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu nơi có các ốc vít bắt xuống

	3.11. Nắp bồn cầu
	- Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố định

	3.12. Bồn tiểu nam
	- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn
- Không có mùi hôi
- Không xuất hiện cặn đá vôi
- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn

	3.13. Thiết bị xả nước
	- Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết bẩn
- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất hiện

	3.14. Phòng tắm:
3.14.1. Thiết bị vòi tắm
3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe thoát nước
3.14.3. Tường phòng tắm
	- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn
- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước
LƯU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt tường.

	3.15. Hộp đựng khăn tắm
	- Không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Một số nơi để khăn tắm được làm từ nhựa và có thể tích điện khi cọ xát. Nếu xuất hiện bụi ở hộp đựng khăn tắm, điều này được coi là thiếu sót

	3.16. Hộp đựng xà phòng
	- Không có bụi và vết bẩn
- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.18. Nơi treo giấy vệ sinh
	- Không có bụi và vết bẩn
- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ

	3.19. Thùng rác
	- Không có rác bừa bãi trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.

	4. Thang máy

	4.1. Sàn/Tường/Cửa
	- Sàn không có bụi
- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận
- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển không có bụi và vết bẩn, không có vết vân tay loang lổ

	4.2. Các vách của thang
	- Không có vết bẩn
- Không có dấu vân tay

	4.3. Góc thang và đèn
	Không có bụi

	4.4. Ray trượt cửa thang máy
	Không có các mảnh vụn

	5. Văn phòng

	5.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thủy lực
	- Không có bụi và vết bẩn
- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được coi là thiếu sót
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, điều này được coi là thiếu sót

	5.2. Sàn
	- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn
- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn
- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường.

	5.3. Tường/Vách ngăn
	- Không có bụi và vết bẩn
- Khung của vác ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn
LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn.

	5.4. Phần chân tường
	Được phép có ít bụi

	5.5. Kính/Cửa sổ
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	5.6. Đồ đạc/Nội thất
	Không có bụi và vết bẩn

	5.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn
	Không có bụi và vết bẩn

	5.8. Cuộn dây vòi cứu hỏa/Bình cứu hỏa
	Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ

	5.9. Thùng đựng giấy rác
	- Không có rác bừa bãi trên nền nhà
- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)
- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có.
- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa
- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng.

	6. Trần nhà

	6.1. Thiết bị chiếu sáng
	- Không có dấu vân tay
- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	6.2. Lỗ thông hơi
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	6.3. Tấm trần/quạt trần
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	6.4. Ống dẫn
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	6.5. Đường ống
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	7. Chậu cây
	- Không có đầu mẩu thuốc lá
- Không có rác và mảnh vụn

	8. Mặt tiền bên ngoài

	8.1. Tường
	Không có chất bẩn không làm sạch được

	8.2. Bề mặt kính
	- Không có dấu vân tay
- Không có hơi nước
- Không có chất bẩn không làm sạch được

	9. Mái nhà

	9.1. Bề mặt mái nhà
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	9.2. Lối thoát nước mưa
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	9.3. Rãnh nước
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn

	10. Lề đường, đường lái xe, bãi đậu xe và vỉa hè đi bộ
	- Không có cát
- Không có rác
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ
- Không có vết bẩn
- Khô ráo

	11. Khu vực cảnh quan
	- Không có rác
- Không có lá và cành khô
- Không có mảnh vụn phi hữu cơ

	12. Thoát nước
	- Không có cát
- Không có đất
- Không có rác

	13. Lan can
	- Không có bụi
- Không có vết bẩn

	14. Khu vực tập kết rác/ Ống đổ rác
	- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi
- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường
- Không có mùi hôi

	15. Thùng rác
	- Không có mùi
- Lượng rác có ít hơn 1/2 dung tích thùng
- Không có vết bẩn ngoài thùng

	16. Khu vực các khoa khám và điều trị yêu cầu
	- Được sử dụng tinh dầu xông 24/24 


3.6. Yêu cầu hóa chất sử dụng trong dịch vụ vệ sinh công nghiệp
a. Danh mục hóa chất dự kiến sử dụng:
Nhà thầu sử dụng các loại hóa chất phù hợp với công tác vệ sinh hàng ngày tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình như sau:
	TT
	Tên hóa chất
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hóa chất lau kính
	lít
	22
	Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ghi rõ tên hóa chất, nguồn gốc xuất xứ sử dụng

	2
	Hóa chất bảo dưỡng và đánh bóng đồ inox
	lít
	33
	

	3
	Hóa chất khử trùng, diệt khuẩn
	lít
	33
	

	4
	Hóa chất làm sạch và khử trùng sàn nhà
	lít 
	220
	

	5
	Nước giặt
	lít
	200
	

	6
	Zaven hoặc tương đương
	lít 
	90
	

	7
	Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh
	lít
	170
	

	8
	Tinh dầu quế
	lít
	3
	


b. Yêu cầu khác:
Nhà thầu phải có cam kết sử dụng hóa chất theo quy định của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 về việc ban hành hướng dẫn vệ sinh bề mặt khu phẩu thuật; các Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012, Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hành KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hoá chất phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn. 
3.7. Công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động sử dụng trong dịch vụ vệ sinh công nghiệp
a. Yêu cầu về số lượng, chủng loại:
	TT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Máy móc, dụng cụ, thiết bị

	1
	Máy đánh sàn liên hợp Tr510B hoặc tương đương
	Chiếc
	1
	Đặt tại bệnh viện, có HDSD

	2
	Máy chà sàn công nghiệp M2602NB hoặc tương đương 
	Chiếc
	2
	Đặt tại bệnh viện, có HDSD

	3
	Máy đánh sàn công nghiệp model Kms88 hoặc tương đương
	Chiếc
	2
	Đặt tại bệnh viện, có HDSD

	4
	Máy hút bụi, hút nước 70 lít, model PD70 hoặc tương đương
	Chiếc
	2
	Đặt tại bệnh viện, có HDSD

	5
	Máy giặt Panasonic NA-FD11AR1BV hoặc tương đương 
	Chiếc
	2
	Đặt tại bệnh viện

	6
	Xe đẩy đa năng: Xe làm vệ sinh AF08087 hoặc tương đương
	Chiếc
	39
	Đặt tại bệnh viện

	7
	Xe vắt hai xô (xe làm vệ sinh AF08070) hoặc tương đương
	Chiếc
	19
	Đặt tại bệnh viện

	8
	Biển báo sàn ướt 
	Chiếc
	35
	

	9
	Dây thông tắc vệ sinh 
	Chiếc
	7
	

	10
	Thang nhôm 
	Chiếc
	2
	

	 11
	Cán lau ướt 1.5 m 
	Chiếc
	30
	

	12
	Cán gạt sàn 1.5 m 
	Chiếc
	30
	

	13
	Tay gạt kính 
	Chiếc
	5
	

	14
	Cây nối dài loại 3 m  
	Chiếc
	2
	

	15
	Xô lau 
	Chiếc
	30
	

	16
	Xô lau kính 
	Chiếc
	10
	

	17
	Bông lau kính 
	Chiếc
	10
	

	18
	Cây đẩy ẩm chữ T 
	Chiếc
	45
	

	19
	Giày, ủng 
	Chiếc
	9
	

	20
	Miếng lau 4 màu:  xanh, vàng, trắng, đỏ loại 40cm 
	Chiếc
	675
	

	21
	Bảo hộ lao động: Quần, áo 
	Bộ
	98
	

	22
	Khẩu trang
	Cái
	490
	

	II
	Vật tư tiêu hao 

	1
	Bàn chải cọ sàn nhà WC (tròn) 
	Chiếc
	25
	

	2
	Bàn chải cọ sàn nhà WC (cong) 
	Chiếc
	25
	

	3
	Đầu lau sàn ướt
	Chiếc
	30
	

	4
	Đầu lau sàn khô
	Chiếc
	30
	

	5
	Chổi đót, chổi cán dài 
	Chiếc
	25
	

	6
	Khăn lau 4 màu (xanh, vàng, đỏ, trắng)
	Chiếc
	75
	

	7
	Phớt cọ
	Chiếc
	45
	

	8
	Bình xịt nhựa 
	Chiếc
	15
	

	9
	Hót rác nhựa cán dài 
	Chiếc
	25
	

	10
	Giỏ vắt 
	Chiếc
	25
	

	11
	Găng tay cao su dầy
	Chiếc
	49
	

	12
	Găng tay vải
	Chiếc
	5
	

	13
	Chổi nhựa 
	Chiếc
	25
	

	14
	Phất trần 
	Chiếc
	10
	

	15
	Dao cạo sàn
	Chiếc
	10
	

	16
	Dao cạo kính
	Chiếc
	8
	

	Các công cụ dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho quá trình thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp


b. Yêu cầu khác:
* Nhà thầu phải có cam kết đủ số lượng để thực hiện dịch vụ:
Các thiết bị, dụng cụ sử dụng sau nhà thầu phải cam kết trong hồ sơ dự thầu:
- Có Giẻ lau, tải lau sàn dùng cho khu vực nhân viên, hành chính: màu trắng 
- Có Giẻ lau, tải lau sàn dùng cho khu vực bệnh nhân: màu xanh 
- Có Giẻ lau, tải lau sàn dùng cho khu vực lây nhiễm : màu vàng 
- Có Giẻ lau, tải lau sàn dùng cho khu vực lây nhiễm, nguy cơ cao như: buồng phẫu thuật, khu vực xử lý dụng cụ sau sử dụng, khu vực xử lý chất thải lỏng phát sinh từ cuộc phẫu thuật, rác thải phát sinh: màu đỏ 
- Có Giẻ lau kính gương chuyên dụng
- Có chổi quét chuyên dụng nhà tắm và nhà vệ sinh: số lượng theo thực tế nhà vệ sinh, định kỳ có bổ sung, thay thế để đảm bảo sử dụng được.
- Ngoài các dụng cụ trên, nhà thầu được quyền bổ sung thêm các dụng cụ khác theo yêu cầu của công việc để đảm bảo làm sạch hoặc khi Bệnh viện yêu cầu.
* Nhà thầu phải có cam kết các máy móc, thiết bị, dụng cụ vệ sinh để phục vụ cho gói thầu có công suất máy phù hợp với công việc thực hiện tại Bệnh viện. Máy móc còn hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu công việc.
* Nhà thầu phải tập hợp đủ toàn bộ công cụ, dụng cụ lâu bền phục vụ công tác vệ sinh và tất cả máy móc của nhà thầu khi nhập về kho của nhà thầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình phải báo để chủ đầu tư cùng kiểm tra, giám sát; đồng thời khi đã nhập kho, nhà thầu không được đem ra khỏi Bệnh viện khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.
         * Nhà thầu cung cấp hóa chất sử dụng định kỳ 1 tháng/1 lần. 
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Có bảng đánh giá công tác vệ sinh đảm bảo chất lượng vệ sinh sạch sẽ của các khoa/phòng trong Bệnh viện.
- Có xác nhận nghiệm thu chất lượng vệ sinh sạch sẽ của các phòng liên quan.
